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Tổng kết

1 13333002 Nguyễn Thị Thúy An CD13CQ 8 8
2 13333003 Đoàn Thị Thùy Anh CD13CQ 7 7
3 13333010 Tạ Thị Mỹ Anh CD13CQ 7 7
4 13333004 Lê Công Tuấn Anh CD13CQ 7.5 7
5 13333008 Nguyễn Thị Thùy Anh CD13CQ 6 7
6 13333006 Nguyễn Thị Kim Anh CD13CQ 8 8
7 13333012 Hà Thị Mỹ ánh CD13CQ 8 7.5
8 13333014 Lê Thị Ngọc ánh CD13CQ 7 6.5
9 13333018 Trần Kim Ngọc ánh CD13CQ 5 0

10 13333021 Nguyễn Quang Vũ Bảo CD13CQ v v
11 13333023 Nông Thị Báy CD13CQ 7 7
12 13333680 Nguyễn Thị Bảy CD13CQ 8 8
13 13333025 Đặng Thị Bé CD13CQ 7 7
14 13333027 Huỳnh Quốc Bình CD13CQ 7.5 7
15 13333036 Nguyễn Thị Bảo Châu CD13CQ 7.5 7.5
16 13333041 Lê Thị Mỹ Chi CD13CQ 7 7
17 13333046 Nguyễn Thị My Chỉ CD13CQ 8 8
18 13333047 Lâm Thành Chung CD13CQ 5 6
19 13333048 Hồ Văn Công CD13CQ 7.5 7.5
20 13333050 Phạm Thị Công CD13CQ 7 7
21 13333049 Nguyễn Ngọc Công CD13CQ 7.5 7
22 10124020 Dương Biên Cương DH10QL 6 7
23 13333054 Huỳnh Thế Cường CD13CQ 6 6
24 13333056 Võ Ngô Phú Cường CD13CQ 6 6
25 13333102 Nguyễn Hữu Đắc CD13CQ 7 7
26 13333091 Huỳnh Thị Đang CD13CQ v v
27 13333101 Nguyễn Hửu Đăng CD13CQ 7 7
28 13333096 Huỳnh Thị Xuân Đào CD13CQ 7 7
29 13130152 Hoàng Tiến Đạt DH13DT 6.5 7
30 13333098 Lê Hoàng Đạt CD13CQ 7 7.5
31 13333099 Võ Trần Thành Đạt CD13CQ 9 9
32 13333059 Đào Nguyễn Hoa Diễm CD13CQ 9 8.5
33 13333060 Nguyễn Thị Thu Diễn CD13CQ 8 7.5
34 13333105 K' Đoàn CD13CQ 8 7
35 13333106 Mai Đỗ Chí Đoạt CD13CQ 7 7
36 13333107 Nguyễn Hồng Đồng CD13CQ 7 7
37 13333112 Nguyễn Văn Đức CD13CQ 7 7.5
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38 13333114 Phạm Minh Đức CD13CQ 7 6
39 13333113 Nguyễn Văn Đức CD13CQ 7 7.5
40 13333065 Mai Phương Dung CD13CQ 7 7.5
41 13333070 Phạm Thị Phương Dung CD13CQ 7 7
42 13333068 Nguyễn Thị Phương Dung CD13CQ 6 7
43 13333085 Nguyễn Tiến Dũng CD13CQ 8 8
44 13333089 Vũ Đình Hồng Dương CD13CQ 5 6
45 13333087 Nguyễn Văn Dương CD13CQ v v
46 13333082 Trần Ngọc Duyên CD13CQ v v
47 13333081 Phạm Thị Xuân Duyên CD13CQ v v
48 13333074 Đặng Thị Duyên CD13CQ 7 7.5
49 13333079 Nguyễn Thị Kiều Duyên CD13CQ v v
50 13333118 Nguyễn ánh Giàu CD13CQ 8 7.5
51 13333128 Trần Thị Thu Hà CD13CQ 7 6
52 13333679 Trịnh Văn Hải CD13CQ 6.5 6.5
53 13333133 Lê Thị Hải CD13CQ v v
54 13333134 Phan Thành Hải CD13CQ 7.5 7
55 13333131 Đoàn Trung Hải CD13CQ 7 6
56 13333141 Lý Nhật Hằng CD13CQ 7 7
57 13333138 Trần Thị Hồng Hạnh CD13CQ 7 7.5
58 13333137 Vũ Anh Hảo CD13CQ v v
59 13333136 Trần Thị Thúy Hảo CD13CQ 7 7
60 12116022 Lâm Văn Hó DH12NT 10 9
61 10125214 Nguyễn Thị Hoa DH10BQ 8 7.5
62 12115077 Trần Thị Huyên DH12GB 7.5 7
63 12116069 Võ Thanh Liêm DH12NT 7 7.5
64 12130017 Đặng Quốc Nhã DH12DT 7 7
65 11147039 Nguyễn Đình Quang DH12QR v v
66 13333461 Vương Minh Tâm CD13CQ 6 6
67 13333464 Nguyễn Văn Tân CD13CQ 7 7
68 13333466 Huỳnh Hiệp Tấn CD13CQ 6 7
69 13333468 Nguyễn Quý Tấn CD13CQ 7 7
70 13333467 Nguyễn Quý Tấn CD13CQ v v
71 13333497 Võ Đức Thạch CD13CQ 8 8
72 13115383 Khưu Xuân Thạch DH13GB 8 8
73 13333496 Hồ Xuân Thạch CD13CQ 6.5 7
74 10124181 Nguyễn Quốc Thái DH10QL 6 6.5
75 13333469 Lê Nguyễn Ngọc Thanh CD13CQ 6 7
76 11114059 Nguyễn Xuân Hoài Thanh DH11LN v v
77 13333473 Trần Đình Thanh CD13CQ v v
78 13333476 Nguyễn Quang Thành CD13CQ 7 7
79 13333487 Nguyễn Thị Phương Thảo CD13CQ 7 7
80 13333488 Nguyễn Thị Thanh Thảo CD13CQ 7 7
81 13333478 Hoàng Thị Thanh Thảo CD13CQ 5 6



82 13333491 Thái Thị Thanh Thảo CD13CQ 7 7
83 13333494 Võ Thị Bích Thảo CD13CQ 6.5 7
84 13333481 Lê Thị Thanh Thảo CD13CQ 7 7
85 13333486 Ng Thị Phương Thảo CD13CQ 7 7
86 12128136 Phạm Thị Phương Thảo DH12AV 7 7
87 13333490 Nguyễn Thị Thu Thảo CD13CQ 7 7
88 13333507 Lê Thị Thi CD13CQ v v
89 13333508 Nguyễn Xuân Thi CD13CQ 8.5 8
90 13333517 Đặng Văn Thời CD13CQ 7 7
91 13333515 Võ Văn Thông CD13CQ v v
92 13333514 Nguyễn Minh Thông CD13CQ 7.5 7
93 13333520 Nguyễn Thị Hoài Thu CD13CQ 7.5 7
94 13333521 Ng Thụy Mộng Thu CD13CQ 8 8
95 13333524 Nguyễn Thị Ngọc Thuy CD13CQ 7 7.5
96 13333530 Lê Thị Thanh Thúy CD13CQ 7 7
97 13333525 Tăng Thị Phương Thúy CD13CQ 9 8
98 13333528 Huỳnh Thị Diễm Thúy CD13CQ 7 7
99 13333534 Phạm Thị Thu Thúy CD13CQ 7 7.5

100 13333529 Lê Thị Thúy CD13CQ 9 8
101 13114520 Thiên Hương Thùy DH13LN 7 7
102 12117121 Lê Thị Ngọc Thùy DH12CT 6.5 7
103 13333526 Nguyễn Thị Như Thủy CD13CQ 8 7.5
104 13333542 Trần Thị Kiều Tiên CD13CQ 7.5 7
105 13333549 Trần Thị Thanh Tiến CD13CQ 6 7
106 13333573 Trần Thanh Trà CD13CQ 7.5 7
107 13333578 Nguyễn Thị Bích Trâm CD13CQ 7 7
108 13333576 Lê Thị Phương Trâm CD13CQ 8 7
109 13333581 Võ Thị Phương Trâm CD13CQ 8 8
110 13333580 Trần Thị Thùy Trâm CD13CQ v v
111 13333678 Trần Thị Thu Trang CD13CQ v v
112 13333565 Nguyễn Thị Thùy Trang CD13CQ 7 6.5
113 13333556 Lê Thị Đài Trang CD13CQ 8 7.5
114 13333562 Nguyễn Thị Mai Trang CD13CQ 7 7
115 13333567 Nguyễn Thị Thùy Trang CD13CQ 5 6.5
116 13333563 Ng Thị Phương Trang CD13CQ 8.5 8.5
117 13333596 Nguyễn Cao Trí CD13CQ 7 6.5
118 13333600 Phan Thanh Trí CD13CQ 8 7.5
119 13333589 Lê Thị Mỹ Trinh CD13CQ 7 7
120 13333588 Huỳnh Thị Việt Trinh CD13CQ 7 7
121 13333587 Huỳnh Thị Việt Trinh CD13CQ 8 7.5
122 13333610 Trần Thị Thanh Trúc CD13CQ 8 8
123 13333609 NgThị Thanh Trúc CD13CQ 8 7.5



124 13124449 Trần Thị Thanh Trúc DH13QL 8 8
125 13333612 Nguyễn Nhật Trường CD13CQ 7 7
126 13333631 Hoàng Minh Cẩm Tú CD13CQ 10 9
127 12116292 Phan Ngọc Tuấn DH12NT 7.5 7.5
128 13333615 Nguyễn Anh Tuấn CD13CQ 6 7
129 13333630 Hoàng Tiến Tùng CD13CQ 7 7
130 13333623 Đặng Hồng Tuyến CD13CQ 7 7
131 13333620 Lê Thị Mộng Tuyền CD13CQ 6.5 6.5
132 13333622 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền CD13CQ 6 6
133 13333627 Trần Thị ánh Tuyết CD13CQ 8.5 8
134 13333624 Bùi Thị ánh Tuyết CD13CQ 8 8
135 13333625 Huỳnh Thị Tuyết CD13CQ 8 7
136 13333628 Trương Thị Mộng Tuyết CD13CQ 7.5 7
137 13333629 Nguyễn Thị Tứ Tuyệt CD13CQ 7 7
138 13333636 Trần Thị Tố Uyên CD13CQ 6 7
139 13333640 Trần Huỳnh Bích Vân CD13CQ 6 6
140 13333641 Trần Thị Cẩm Vân CD13CQ 6.5 6
141 13333642 Võ Thị Hồng Vân CD13CQ 6.5 7
142 13333647 Phạm Quang Vinh CD13CQ 7 7
143 13333645 Phan Duy Vinh CD13CQ 7 7
144 13333646 Phan Văn Vinh CD13CQ 8 7.5
145 12130297 Dương Tuấn Vũ DH12DT 7 7
146 13333651 Nguyễn Minh Vương CD13CQ v v
147 13333654 Trần Ng Thảo Vy CD13CQ 7 7
148 13333657 Lâm Triều Vỹ CD13CQ 8 7.5
149 13333671 Đỗ Thị Như ý CD13CQ 7 7
150 13333675 Trần Ngọc Như ý CD13CQ 9 9
151 13333673 Nguyễn Thị Như ý CD13CQ 9 8
152 13333674 Nguyễn Thị Như ý CD13CQ 7 7.5
153 13333667 Phạm Thị Hồng Yến CD13CQ 8 8
154 13333666 Ng Hoàng Hải Yến CD13CQ v v
155 13333668 Võ Thị Kim Yến CD13CQ v v
156 13333662 Chu Thị Yến CD13CQ 6 6
157 13333663 Kiều Ngọc Yến CD13CQ v v


